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BÀI 79.  BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức: 

- Nhận biết về biểu đồ hình quạt tròn.

- Đọc và mô tả được các số liệu ờ dạng biểu đồ hình quạt tròn. 
- Bước đầu biết phân tích số liệu cho trên biểu đồ hình quạt tròn. 

2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực tư duy và lập luận; năng lực mô hình hoá toán học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên:

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và phiếu học tập.

2. Học sinh:

- SGK, VBT, vở, thước, bút viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho cả lớp vận động theo bài hát “Tự hào thiếu nhi Việt Nam”.
- GV nêu yêu cầu khởi động. Chúng ta cùng khởi động với trò chơi “Jack tìm kho báu”. Trên hành tình phiêu lưu tìm kho báu của mình Jack cần sự giúp đỡ từ một nhà toán học mà muốn được ông giúp đỡ thì Jack phải trả lời được các câu hỏi của nhà toán học đưa ra. Các em  có sẵn sàng giúp Jack hoàn thành nhiệm vụ không? Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ nhất.
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Câu 1:  Đâu là hình quạt tròn trong các hình sau? 

- Gọi HS trả lời. 
- GV HT đáp án A.
- GV: Bạn nào có đáp án giống bạn hãy giơ tay. Các em trả lời đúng rồi đấy.

+ Vì sao hình A có phần tô màu là hình quạt tròn?
- GV chỉ và giới thiệu: Các em ạ! Phần tô đậm của hình A chính là hình quạt tròn bởi vì đây là 1 phần của hình tròn được giới hạn bởi 2 bán kính và 1 đường cong.
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Câu 2: Mỗi hình sau được tô màu vào bao nhiêu phần trăm của hình tròn? 
- Mời 1 HS trả lời.
+ Em có thể giải thích tại sao em lại tìm được kết quả này không?
Câu 3: Nêu một thông tin em biết khi quan sát bảng sau:
- Gọi một số HS nêu.
- GV: Đây chính là một bảng tư vấn dinh dưỡng của gia đình bạn Thư và các em lưu ý chúng ta nên thực hiện tốt theo bảng dinh dưỡng này thì các em  có một sức khoẻ tốt.
- GV: Có em nào có ý kiến khác không?

Vậy em đã ăn đủ tinh bột chưa? 

Câu 4: Kể tên các công cụ thống kê em đã học?

+ Bạn nào có thể nêu đầy đủ hơn? 
- GV nhận xét và HT.
- GV: Qua phần khởi động vừa rồi, các em thấy từ lớp 2 tới giờ chúng mình đã được học rất nhiều công cụ thống kê và cô tin rằng tuỳ vào tình huống cụ thể các em sẽ lựa chọn một công cụ thống kê sao cho mình dễ biểu diễn số liệu, dễ quan sát, dễ so sánh và đến lớp 5, chúng ta sẽ làm quen với một công cụ thống kê mới đó là biểu dồ hình quạt tròn. Muốn biết biểu đồ hình quạt tròn là gì cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu qua  Bài 79. Biểu đồ hình quạt tròn (Tiết 1)
2. Hoạt động hình thành kiến thức
- GV HT bảng dinh dưỡng: Chúng ta cùng quan sát lại bảng dinh dưỡng của gia đình bạn Thư.
- Yêu cầu HS thảo luận 4 để nêu một số thông tin em biết khi quan sát Bảng theo dõi dinh dưỡng trong một ngày của gia đình bạn Thư:
- GV: Chúng ta cùng quan sát lại bảng số liệu có trên màn hình. Đây là bảng số liệu theo đõi dinh dưỡng trong 1 ngày của gia đình bạn Thư. Muốn biết tinh bột chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số dinh dưỡng thì chúng ta làm thế nào?
- GV: Bạn trả lời rất chính xác. Như vậy là khối lượng tinh bột ở đây chiếm 50% tổng số các chất dinh dưỡng. Tính tương tự như vậy ta ra được tỉ lệ phần trăm của từng loại dinh dưỡng có trong bảng theo dõi. Và khi số liệu thống kê có dạng tỉ số phần trăm như vậy người ta sử dụng biểu đồ hình quạt tròn để biểu diễn.
- GV chỉ và giới thiệu: Đây là biểu đồ hình quạt tròn mà cô đã biểu diễn các số liệu này. Có 1 hình tròn biểu diễn tổng lượng dinh dưỡng, có 4 hình quạt tròn ứng với các tỉ số phần trăm để mô tả lượng dinh dưỡng của từng loại. Và bây giờ các em hãy tìm hiểu về biểu đồ hình quạt tròn qua hoạt động thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu sau: Quan sát biểu đồ và nói cho bạn nghe những thông tin em biết về biểu đồ trên trong thời gian 3 phút.
- GV: Đã hết thời gian thảo luận, xin mời đại diện 1 nhóm lên chia sẻ.

+ Mời nhóm bạn……………..
- GV nhận xét: Các em đã trình bày đúng những thông tin mà các em thấy trên biểu đồ và đã trả lời tốt các câu hỏi mà các bạn dưới lớp đưa ra. Và bây giờ muốn hỏi lớp mình:

+ Khi biểu diễn dinh dưỡng trong một ngày của gia đình bạn Thư dưới dạng bảng thống kê và dưới dạng biểu đồ hình quạt tròn em có nhận xét gì?
+ Cô cô đố lớp mình một câu hỏi hơi khó, các bạn chú ý này: 

+ Em có nhận xét gì về mối quan hệ của các tỉ số phần trăm và độ rộng, hẹp của hình quạt tròn?
- GV : Bạn trả lời rất đúng các em ạ.

Mỗi hình quạt tròn tương ứng với một tỉ số phần trăm và độ rộng, hẹp của mỗi hình quạt tròn phụ thuộc vào tỉ số phần trăm của từng đối tượng.
- GV chỉ và nói: Biểu đồ hình quạt tròn bao gồm 1 hình tròn biểu diễn tổng thể các số liệu có các hình quạt tròn. Mỗi hình quạt tròn có 1 tỉ số phần trăm và các em lưu ý khi tìm hiểu về biểu đồ hình quạt tròn ta phải biết biểu đồ đó thống kê cái gì, có những loại nào được thống kê  và tỉ số phần trăm của mỗi loại là bao nhiêu. Và điều đặc biệt lưu ý cho cô đó là tổng các tỉ số phần trăm của hình quạt tròn là 100%. Đó cũng là kiến thức mà chúng ta cần ghi nhớ.
- GV HT kiến thức cần ghi nhớ.

- GV: Để giúp các em hiểu hơn về hình quạt tròn cô trò chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập thực hành.
3. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1: 

- GV gọi 1 HS đọc.

- GV cho HS làm cá  nhân vào VBT.
- Gọi 2 HS nêu. HS khác nhận xét.
+ Có bạn nào có ý kiến khác không?

- GV: Cô thấy cả 2 cách làm mà các bạn nêu đều đúng khi tìm số học sinh thích màu đỏ là 46%.
+ Còn bạn nào có ý kiến không?
- GV lưu ý: Khi viết phép tính, các em không được quên kí  hiệu phần trăm vì các số liệu là số liệu tỉ số phần trăm.
+ Tổng tỉ số phần trăm của toàn bộ biểu đồ hình quạt tròn trên là bao nhiêu phần trăm?
+ Cô có tình huống sau: Bạn Mai nói gần 1 nửa lớp này thích màu đỏ. Bạn Mai nhận xét như vậy có đúng không? 

- Gọi HS trả lời.
- GV: Các em đã trả lời rất tốt. Khi quan sát biểu đồ hình quạt tròn, ngoài việc đọc số liệu cụ thể thì chúng ta còn có thể ước lượng được 50%  hay 25% của biểu đồ hình quạt tròn là bao nhiêu? Cô mong rằng các em sẽ vận dụng tốt kiến thức khi theo dõi, tìm hiểu về các biểu đồ hình quạt tròn.
- GV: Chúng ta cùng chuyển tiếp sang bài tập 2. 
Bài 2: 

- Gọi HS đọc bài.
+ Bạn nào cho cô biết, bài này có gì khó hơn với bài tập 1?

+ Ai đã nghĩ ra câu trả lời phần a?

 - Yêu cầu HS làm vào VBT. 1 HS lên bảng làm. Sau đó trình bày.
+ Mình đã làm bài xong. Có bạn nào có ý kiến về bài làm của mình không?
- GV mời HS về chỗ và nhận xét: cả 2 cách làm ở phần b của 2 bận đều đúng. Vậy nên, các em có thể làm bằng 1 trong 2 cách.
- GV: Bây giờ, cô muốn hỏi thêm các bạn lớp mình:
+ 25% tương ứng với bao nhiêu phần của hình tròn?
- GV chỉ biểu đồ và lưu ý: 25% tương ứng với ¼ của biểu đồ hình quạt tròn. Lúc này 2 bán kính giới hạn hình quạt tròn tạo thành 1 góc vuông.
+ 50% tương ứng với bao nhiêu phần của hình tròn?
4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

- GV: Vừa rồi qua bài tập 2, các em thấy người ta đã làm một thống kê trên 1400 du khách và thu được kết quả là 25% số du khách thích món bún chả. Bây giờ, nếu người ta mở rộng thống kê ra tới 2000 du khách và thật ngạc nhiên kết quả số du khách thích ăn bún chả vẫn là 25%. Vậy các em hãy so sánh cho cô 25% của 1400 du khách và 25% của 2000 du khách?
- Gọi HS trả lời.
- GV: Những ai có suy nghĩ giống bạn giơ tay. Và câu trả lời của bạn hoàn toàn chính xác và đó cũng  là một điều mà chúng ta cần lưu ý về biểu đồ hình quạt tròn. Vậy theo các em, chúng ta cần lưu ý điều gì?

- GV: Đúng rồi các em ạ, khi chúng ta quan sát, phân tích các số liệu về biểu đồ hình quạt tròn, chúng mình cần đặc biệt lưu ý đối tượng thống kê nào tương ứng với 100%. 

*Củng cố, dặn dò:
+ Bài học hôm nay giúp em biết thêm được gì?
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò về nhà:  Chuẩn bị tiết 2: bài tập 3, 4, 5.
	-  HS vận động theo bài hát.
- HS lắng nghe.
- HS tham gia trò chơi.
- HS: Đáp án A

- HS: Vì hình A có phần tô màu là hai bán kính và có đường cong.
- HS trả lời: Hình tròn A tô màu 25%. Hình tròn B tô màu 50%.

- HS trả lời: Vì trong hình A phần tô đậm chiểm ¼ hình tròn nên nó chiếm 25%. Hình tròn  B phần tô đậm chiếm ½ hình tròn nên nó chiếm 50%.
- HS1: Đây là bảng ding dưỡng trong 1 ngày của gia đình bạn Thư.
- HS2:  Em thấy có 4 loại dinh dưỡng được nêu trong biểu đồ là tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

- HS3: Nhìn vào bảng thống kê, em thấy chất béo có số lượng ít nhất và tinh bột có số lượng lớn nhất ạ.
- HS lắng nghe.
- HS nêu: Em thấy cần ăn nhiều cơm thì mới đủ no.

- HS1: Em đã học công cụ thống kê là biểu đồ tranh.
- HS2: Em thưa cô biểu đồ cột ạ.

- HS3: Các loại công cụ thống kê em đã học là biểu đồ tranh, biểu đồ cột và bảng thống kê.
- HS lắng nghe. Ghi tên bài.
- HS thảo luận nhóm 4.
-  HS: Ta lấy khối lượng của tinh bột là 2100 chia cho tổng 4200 nhân với 100 rồi chia cho 100 được kết quả là 50%.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trao đổi nhóm đôi.
+ HS1: Sau khi thảo luận, nhóm tớ có kết quả như sau: Biểu đồ có tên “Biểu đồ theo dõi dinh dưỡng của gia đình bạn Thư”. Các đối tượng được thống kê ở đây là tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Tớ thấy vitamin chiếm 25% tức là chiếm ¼ của biểu đồ. Chất đạm chiếm 20,2%. Chất béo chiếm 4,8%. Tinh bột chiếm 50% tức là chiếm ½ của biểu đồ.
+ HS2: Ở đây, tớ thấy tinh bột được ăn nhiều nhất với 50%. Chất béo được ăn ít nhất với 4,8%. Hơn nữa tớ còn thấy, tổng các tỉ số phần trăm của biểu đồ luôn luôn là 100%. Nhóm tớ đã trình bày xong, các bạn có muốn hỏi gì không?
+ HS1 dưới lớp hỏi nhóm bạn vừa trình bày: Bạn cho mình biết, vitamin và khoáng chất chiếm một phần mấy của biểu đồ hình quạt tròn? 
(Vitamin và khoáng chất chiếm 25%, tức là chiếm ¼ của biểu đồ.)
+ HS2 dưới lớp hỏi: Loại dinh dưỡng nào mà gia đình bạn Thư sử dụng nhiều nhất và loại dinh dưỡng nào sử dụng ít nhất?
(Loại dinh dưỡng mà gia đình bạn Thư sử dụng nhiều nhất là tinh bột và loại dinh dưỡng sử dụng ít nhất là chất béo.)
- HS: Khi biểu diễn dinh dưỡng trong một ngày của gia đình bạn Thư dưới dạng bảng thống kê và dưới dạng biểu đồ hình quạt tròn em thấy biểu diễn dưới dạng hình quạt tròn giúp em dễ đọc và dễ so sánh các số liệu hơn.
- HS trả lời: Em nhận thấy, nếu như tỉ lệ phần trăm càng lớn thì độ rộng của hình quạt tròn cũng càng lớn. Ngược lại nếu như tỉ lệ phần trăm càng bé thì độ hẹp của hình quạt tròn cũng bé hơn.
- HS lắng nghe.
- 2 HS đọc ghi nhớ.

- 1 HS đọc bài.

- HS làm việc cá nhân và trình bày kết quả trước lớp:

+HS1: Số học sinh thích màu xanh lá cây chiếm 30%.

+ Số học sinh thích màu đỏ chiếm: 
100% - 30 % - 8% - 16% = 46%.
+HS2: Em có cách làm khác là lấy 100% - (30% + 8% + 16%) = 46%
- HS trả lời: Sau khi bạn chữa bài, em thấy mình mắc lỗi quên kí hiệu %.
- HS: Tổng tỉ số phần trăm của toàn bộ biểu đồ hình quạt tròn trên là 100%.
+ HS1: Bạn Mai nói đúng, vì 1 nửa hình tròn là 50%, mà 46% gần bằng 50%.
+ HS2: Nhìn trên biểu đồ em thấy số phần trăm HS thích màu đỏ chiếm gần 1 nửa của hình tròn. Vậy nên bạn Mai nói đúng ạ.
- 1 HS đọc đề bài.

- HS trả lời: Bài này yêu cầu chúng ta phải đi tìm số phần trăm du khách thích ăn nem rán và bún chả ạ.
- 1 HS lên bảng làm.

                          Bài giải

a) Số du khách thích món bún chả chiếm 25%.

b) Số phần trăm du khách thích món nem rán là:

100% - (25% + 18,5% + 42%) = 14,5%
- Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn. Nhưng tớ có cách tính khác ở phần b đó đó là: Tớ lấy: 

100% - 25% - 18,5% - 42% = 14,5%

- HS trả lời: 25% tương ứng với ¼ của biểu đồ hình quạt tròn.
- HS trả lời: 50% tương ứng với 1/2 của biểu đồ hình quạt tròn.

- HS trả lời: 25% của 2000 du khách sẽ nhiều hơn  25% của 1400 du khách. Vì 2000 du khách nhiều hơn 1400 du khách.

- HS trả lời: Chúng ta cần lưu ý 100% của biểu đồ hình quạt tròn tương ứng với đối tượng thống kê nào.
- HS1: Biết thêm về biểu đồ hình quạt tròn bao gồm: tên biểu đồ, tên các đối tượng thống kê, các số liệu thống kê được viết dưới dạng tỉ số phần trăm.
- HS2: Mỗi hình quạt tròn tương ứng với một tỉ số phần trăm.
- HS3: Tổng các tỉ số phần trăm của  biểu đồ hình quạt tròn là 100%.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) :
………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………….
